
STT MSSV Họ tên SV Mã Lớp SV Khoa CVHT GHI CHÚ

I

1 25211KS1250 Trương Trần Thuỳ Trang CD25KS1 Du lịch - Khách sạn

2 25211KS1751 Nguyễn Thị Hồng Quyên CD25KS1 Du lịch - Khách sạn

3 25211KS3714 Huỳnh Minh Thông CD25KS1 Du lịch - Khách sạn

4 25211KS3773 Nguyễn Ngọc Kiều Oanh CD25KS1 Du lịch - Khách sạn

5 25211KS0518 Hồ Nguyễn Thanh Huy CD25KS1 Du lịch - Khách sạn

6 25211KS0592 Nguyễn Thị Trúc Ly CD25KS1 Du lịch - Khách sạn

7 25211KS0757 Thái Tấn Tài CD25KS1 Du lịch - Khách sạn

8 25211LH3299 Trần Hữu Thắng CD25LH1 Du lịch - Khách sạn

9 25211LH3628 Hà Thành Phát CD25LH1 Du lịch - Khách sạn

10 25211LH4007 Phạm Đức Tiến CD25LH1 Du lịch - Khách sạn

11 25211LH1749 Nguyễn Lê Tuyết Hảo CD25LH1 Du lịch - Khách sạn

12 25211LH1802 Phạm Tấn Tài CD25LH1 Du lịch - Khách sạn

13 25211LH1863 Nguyễn Anh Thư CD25LH1 Du lịch - Khách sạn

14 25211LH1887 Nguyễn Ngọc Ánh CD25LH1 Du lịch - Khách sạn

15 25211LH2064 Phan Thị Ngọc Linh CD25LH1 Du lịch - Khách sạn

16 25211LH2323 Đặng Quốc Duy CD25LH1 Du lịch - Khách sạn

17 25211LH2334 Phạm Thị Thuỳ Dương CD25LH1 Du lịch - Khách sạn

18 25211LH2429 Trần Nhất Đạt CD25LH1 Du lịch - Khách sạn

19 25211LH2737 Đặng Ngô Anh Tuấn CD25LH1 Du lịch - Khách sạn

20 25211LH0131 Nguyễn Quang Đạt CD25LH1 Du lịch - Khách sạn

21 25211LH0283 Thái Gia Huy CD25LH1 Du lịch - Khách sạn

22 25211LH0533 Nguyễn Phú Linh Phi CD25LH1 Du lịch - Khách sạn

23 25211NH2169 Nguyễn Văn Tuấn CD25NH1 Du lịch - Khách sạn

24 25211NH2204 Ngô Quốc Tín CD25NH1 Du lịch - Khách sạn

25 25211NH2460 Châu Anh Thêm CD25NH1 Du lịch - Khách sạn

26 25211NH2461 Huỳnh Quỳnh Trâm CD25NH1 Du lịch - Khách sạn

27 25211NH2598 Võ Kim Ngọc CD25NH1 Du lịch - Khách sạn
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28 25211NH3194 Tạ Thành Pháp CD25NH1 Du lịch - Khách sạn

29 25211NH3581 Trần Duy Định CD25NH1 Du lịch - Khách sạn

30 25211NH3735 Nguyễn Thành Đạt CD25NH1 Du lịch - Khách sạn

31 25211NH3893 Phạm Thị Mỹ Uyên CD25NH1 Du lịch - Khách sạn

32 25211NH3919 Phạm Thanh Trường Long CD25NH1 Du lịch - Khách sạn

33 25211NH3986 Cao Thị Cẩm Ly CD25NH1 Du lịch - Khách sạn

34 25211NH0067 Nguyễn Thị Mỹ Hòa CD25NH1 Du lịch - Khách sạn

35 25211NH0116 Lê Ngọc Thúy Mi CD25NH1 Du lịch - Khách sạn

36 25211NH0176 Lê Minh Sang CD25NH1 Du lịch - Khách sạn

37 25211NH0245 Thạch Thị Yến Nhi CD25NH1 Du lịch - Khách sạn

38 25211NH0442 Hoàng Minh Hiếu CD25NH1 Du lịch - Khách sạn

39 25211NH0897 Diệp Đức Kim Tâm CD25NH1 Du lịch - Khách sạn

II

1 25511QN0112 Vũ Minh Khang CT25DN1 Du lịch - Khách sạn

2 25511QN0120 Nguyễn Lê Bảo Châu CT25DN1 Du lịch - Khách sạn

3 25511QN0123 Đường Gia Thiện CT25DN1 Du lịch - Khách sạn

4 25511QN0141 Trần Thị Thanh Lộc CT25DN1 Du lịch - Khách sạn

5 25511QN0143 Nguyễn Hoàn Dinh CT25DN1 Du lịch - Khách sạn

6 25511QN0144 Võ Thị Hồng Gấm CT25DN1 Du lịch - Khách sạn

7 25511QN3977 Trần Thị Kim Chi CT25DN1 Du lịch - Khách sạn

8 25511QN3983 Lê Quốc Nam CT25DN1 Du lịch - Khách sạn

9 25511QN0008 Trần Vũ Huy Phan CT25DN1 Du lịch - Khách sạn

10 25511QN0018 Nguyễn Nhật Hào CT25DN1 Du lịch - Khách sạn

11 25511QN0022 Nguyễn Vũ Ngọc Son CT25DN1 Du lịch - Khách sạn

12 25511QN0035 Trần Bảo Thăng CT25DN1 Du lịch - Khách sạn

13 25511QN0036 Nguyễn Đăng Khôi CT25DN1 Du lịch - Khách sạn

14 25511QN0041 Cao Văn Thắng CT25DN1 Du lịch - Khách sạn

Châu Văn Bình

Lê Thanh Quế
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